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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng 9 năm 2017               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
Mã ngành, nghề:  6510211
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 02 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
+  Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành điện lạnh.
+ Đọc được bản vẽ sơ đồ điện, nhiệt và giải thích được hoạt động, nguyên lý  làm việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy.
+ Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, đưa ra giải pháp khắcphục.
+ Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;
+ Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.
+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
+ Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng;
+ Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt;
+ Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;
+ Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;
+ Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:	
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện lạnh như thiết kế cơ bản và thi  công các hệ thống lạnh điều hòa không khí tại các công ty cơ điện lạnh, các xí nghiệp nhà máy chế biến thủy – hải sản, công nghệ lạnh thực phẩm,  nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị.
+ Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số lượng học phần:  33
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 450 giờ
- Khối lượng các học phần chuyên môn:  1485 giờ
- Khối lượng lý  thuyết: 885giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1050 giờ
- Thời gian khóa học: 3 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã học phần
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập ( giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	25
	450
	288
	150
	12

	LLCT101
	Chính trị
	6
	90
	88
	 
	2

	LLCT106
	Pháp luật
	2
	30
	28
	 
	2

	KHCB105
	Giáo dục thể chất (*)
	2
	60
	 
	60
	 

	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	 
	Tin học (*)
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	 
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	58
	 
	2

	 
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	43
	 
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	65
	1485
	551
	900
	34

	II.1
	Học phần cơ sở
	19
	285
	269
	0
	16

	DLANH101
	An toàn lao động điện lạnh
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH102
	Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 
	4
	60
	58
	 
	2

	DLANH103
	Cơ sở kỹ thuật điện
	3
	45
	43
	 
	2

	DLANH104
	Điện tử cơ bản
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH105
	Autocad
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH106
	Bơm , Quạt , Máy nén
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH107
	Đo lường Điện- Lạnh
	2
	30
	28
	 
	2

	KHCB102
	Anh văn chuyên ngành 
	2
	30
	28
	 
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	38
	1065
	185
	870
	10

	DLANH108
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	3
	45
	43
	 
	2

	DLANH109
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	3
	45
	43
	 
	2

	DLANH110
	Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	3
	45
	43
	 
	2

	DLANH111
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH112
	Kỹ thuật sấy
	2
	30
	28
	 
	2

	CK199
	Thực tập Gò – Hàn
	2
	60
	 
	60
	 

	DLANH113
	Thực tập lạnh cơ bản
	3
	90
	 
	90
	 

	DLANH114
	Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
	3
	90
	 
	90
	 

	DLANH115
	Thực tập hệ thống điều hoà không khí cục bộ
	3
	90
	 
	90
	 

	DLANH116
	Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp
	3
	90
	 
	90
	 

	DLANH117
	Thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	3
	90
	 
	90
	 

	DLANH118
	Đồ án 1
	1
	45
	 
	45
	 

	DLANH119
	Đồ án 2
	1
	45
	 
	45
	 

	DLANH125
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Học phần tự chọn
	8
	135
	97
	30
	8

	DLANH121
	Xây dựng trạm lạnh
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH122
	Lò hơi
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH123
	Điều hòa không khí Ô tô 
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	DLANH124
	Chuyên đề máy lạnh
	2
	30
	28
	 
	2

	 
	Tổng cộng
	90
	1935
	839
	1050
	46



4. Kế hoạch giảng dạy
	TT
	Mã học phần
	Tên Học phần
	Số Tín chỉ
	Tên học phần
	Ghi chú

	
	
	
	
	Học trước (a)
	

	
	
	
	
	Tiên quyết (b)
	

	
	
	
	
	Song hành (c)
	

	Học kỳ 1
	15
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	15
	 
	 

	1
	LLCT101
	Chính trị
	6
	 
	 

	2
	KHCB105
	Giáo dục thể chất
	2
	 
	 

	3
	KHCB107
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh (*)
	4
	 
	 

	4
	DLANH103
	Cơ sở Kỹ thuật điện
	3
	 
	 

	Học phần tự chọn
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Học kỳ 2
	20
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	18
	 
	 

	5
	CK199
	Thực tập Gò - Hàn
	2
	 
	 

	6
	DLANH107
	Đo lường điện lạnh
	2
	 
	 

	7
	DLANH101
	An toàn lao động điện lạnh
	2
	 
	 

	8
	DLANH102
	Cơ sở Nhiệt động kỹ thuật và Truyền nhiệt
	4
	 
	 

	9
	DLANH109
	Cơ sở Kỹ thuật Lạnh
	3
	 
	 

	10
	DLANH111
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2
	 
	 

	11
	DLANH113
	Thực tập Lạnh cơ bản
	3
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2
	 
	 

	12
	DLANH105
	Autocad
	2
	 
	 

	Học kỳ 3
	22
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	18
	 
	 

	13
	LLCT106
	Pháp luật
	2
	 
	 

	14
	KHCB102
	Anh văn chuyên ngành
	2
	 
	 

	15
	DLANH108
	Kỹ thuật điều hoà không khí 
	3
	 
	 

	16
	DLANH106
	Bơm - Quạt - Máy nén
	2
	 
	 

	17
	DLANH104
	Điện tử cơ bản 
	2
	 
	 

	18
	DLANH114
	Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
	3
	 
	 

	19
	DLANH118
	Thực tập trang bị điện HT nhiệt lạnh
	3
	 
	 

	20
	DLANH119
	Đồ án 1
	1
	 
	 

	Học phần tự chọn
	4
	 
	 

	21
	DLANH128
	Xây dựng trạm lạnh
	2
	 
	 

	22
	DLANH123
	Điều hòa không khí ôtô
	2
	 
	 

	Học kỳ 4
	22
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	20
	 
	 

	23
	DLANH110
	Vận hành bảo trì hệ thống lạnh
	3
	 
	 

	24
	DLANH112
	Kỹ thuật sấy
	2
	 
	 

	25
	DLANH122
	Lò hơi
	2
	 
	 

	26
	DLANH115
	Thực tập hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	3
	 
	 

	27
	DLANH116
	Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp
	3
	 
	 

	28
	DLANH120
	Đồ án 2
	1
	 
	 

	29
	DLANH125
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2
	 
	 

	30
	DLANH124
	Chuyên đề máy lạnh
	2
	 
	 

	 
	 
	Tổng
	79
	 
	 


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
Căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.
5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:
Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.
5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017
	HIỆU TRƯỞNG
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SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
Mã ngành, nghề:  6510211
HỌC KỲ 4
HỌC KỲ 3
HỌC KỲ 1
HỌC KỲ 2

Điện tử cơ bản
Thực tập trang bị điện hệ thống Nhiệt Lạnh
Anh văn chuyên ngành
Pháp luật 

Vận hành bảo trì hệ thống lạnh
 
Đo lường Điện lạnh



AutoCad 
Chính trị

Kỹ thuật Sấy

An toàn lao động điện lạnh


Thực tập, tốt nghiệp

Bơm quạt máy nén
Giáo dục thể chất

Thực tập hệ thống máy lạnh cục bộ

Cơ sở Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 
Kỹ thuật Điều hòa không khí

Giáo dục Quốc phòng- An ninh 

Lò hơi


Cơ sở Kỹ thuật lạnh

Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
Thực tập hệ thống máy lạnh công  nghiệp

                                                                                                                                                                                                                      Cơ sở kỹ thuật Điện

Trang bị điện hệ thống lạnh 

Điều hòa không khí ôtô

Thực tập lạnh cơ bản
Chuyên đề máy lạnh

Xây dựng trạm lạnh


Thực tập 
Gò - Hàn
Đồ án 1
Đồ án 2

22



20

       
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:   AUTOCAD
Mã học phần:  DLANH 105
Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết, bài tập : 26 giờ;  Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:  đươc bố trí ở  học kỳ 2;
· Tính chất: là môn học chuyên môn ngành.
II. Mục tiêu học phần:
·  Kiến thức: 
+  Phân biệt được các lệnh, khai thác được các tính năng công nghệ của các lệnh trong phần mềm.
+ Hiểu được các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước
· Kỹ năng:  
+  Thực hiện được các  lệnh trong việc vẽ và thiết kế bản vẽ kỹ thuật chính xác.
+  Thiết lập được bản vẽ kỹ thuật 2 chiều cơ bản
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý 
thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Tổng quan về AutoCAD
	1
	1
	
	

	2
	Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản
	2
	1
	1
	

	3
	Nhập tọa độ và phương thức truy bắt điểm
	5
	2
	2
	1

	4
	Các lệnh vẽ hình học cơ bản
	5
	2
	3
	

	5
	Các lệnh hiệu chỉnh
	5
	1
	3
	1

	6
	Các lệnh biến đổi và sao chép hình
	5
	1
	4
	

	7
	Nhập chữ và hiệu chỉnh văn bản
	2
	1
	
	1

	8
	Hình cắt, mặt cắt và Ký hiệu vật liệu
	2
	1
	1
	

	9
	Ghi và hiệu chỉnh kích thước
	3
	1
	1
	1

	Tổng cộng
	30
	10
	16
	4




2. Nội dung chi tiết:
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ AUTOCAD				Thời gian:1 giờ
1.Mục tiêu của bài:
- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của AutoCAD;
- Khởi động, nhận diện, thao tác được với giao diện màn hình của AutoCAD;
- Biết cách gọi lệnh, các bước trong quá trình thực hiện lệnh, chọn được đối tượng, sử dụng được các phím tắt thông dụng của phần mềm.
- Cẩn thận, chính xác trong các thao tác.
2.Nội dung bài: 
1.1 Tổng quan về AutoCAD
1.2.Cấu trúc màn hình đồ họa trong AutoCAD
1.3. Các phím tắt chọn lệnh
1.4. Thanh công cụ
Chương 2.  CÁC LỆNH THIẾT LẬP BẢN VẼ			Thời gian: 2 giờ
1.Mục tiêu của bài:
- Trình bày các bước thiết lập bản vẽ;
- Thiết lập, lưu trữ bản vẽ 2D.
- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện lệnh 
2.Nội dung bài: 
2.1. Những bước cơ bản thiết lập bản vẽ
2.2. Thiết lập chế độ vẽ
2.3. Trình tự thực hiện bản vẽ, thực hiện lệnh
Chương 3. NHẬP TỌA ĐỘ VÀ PHƯƠNG THỨC TRUY BẮT ĐIỂM
										Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được các phương pháp nhập tọa độ điểm và các phương thức truy bắt điểm chính xác;
- Nhập được điểm, truy bắt điểm tạm trú, gán và truy bắt điểm thường trú.
Nội dung bài: 
3.1. Hệ tọa độ sử dụng trong AutoCAD
3.2. Các phương pháp nhập tọa độ điểm
3.3. Các phương tức truy bắt điểm thuộc đối tượng
3.4. Gán chế độ bắt điểm thường trú
3.5. Bài tập áp dụng

Chương 4. CÁC LỆNH VẼ HÌNH HỌC CƠ BẢN			Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được công dụng, các bước thực hiện lệnh của các lệnh vẽ hình học;
- Thực hiện được các lệnh vẽ hình học để vẽ các đối tượng 
- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh vẽ.
	Nội dung bài: 
4.1. Các đối tượng vẽ trong AutoCAD
4.2. Vẽ đoạn thẳng (lệnh Line).
4.3. Vẽ đường tròn (lệnh Circle).
4.4. Vẽ cung tròn (lệnh Arc).
4.5. Vẽ điểm (lệnh Point).
4.6. Vẽ đa tuyến (lệnh Pline).
4.7. Vẽ hình đa giác đều (lệnh Polygon).
4.8. Vẽ hình chữ nhật (lệnh Rectang).
4.9. Vẽ Elip (lệnh Ellipse).
4.10. Vẽ đường cong bất kỳ (lệnh Spline).
4.11. Bài tập áp dụng

Chương 5. CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH 				Thời gian:5 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được công dụng, bước thực hiện các lệnh hiệu chỉnh;
- Trình bày các phương pháp chọn đối tương, tạo các nhóm đối tượng;
- Thực hiện được các lệnh hiệu chỉnh để hiệu chỉnh đối tượng trong bản vẽ.
- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh
Nội dung bài: 
5.1. Các phương pháp chọn đối tượng
5.2. Tạo các đối tượng song song đối tượng cho trước (lệnh Offset).
5.3. Xoá các đối tượng (lệnh Erase).
5.4. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (lệnh Trim).
5.5. Kéo dài đối tượng đến đối tượng biên (lệnh Extend).
5.6. Thay đổi chiều dài đối tượng (lệnh Lengthen).
5.7. Vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi cung tròn (lệnh Fillet).
5.8. Vát mép các cạnh (lệnh Chamfer).
5.9. Bài tập áp dụng

Chương 6. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI VÀ SAO CHÉP HÌNH		Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày công dụng, trình tự thực hiện các lệnh vẽ .
- Thực hiện được các lệnh biến đổi và sao chép hình.
- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh
Nội dung bài: 
6.1. Phép dời hình (lệnh Move).
6.2. Sao chép hình (lệnh Copy).
6.3. Phép quay hình chung quanh một điểm (lệnh Rotate).
6.4. Phép biến đổi tỷ lệ (lệnh Scale).
6.5. Dời và kéo giãn các đối tượng (lệnh Stretch).
6.6. Phép đối xứng qua trục (lệnh Mirror).
6.7. Sao chép dãy (lệnh Array).
6.8 Bài tập áp dụng
Chương 7. NHẬP CHỮ VÀ HIỆU CHỈNH VĂN BẢN		Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:
- Hiệu chỉnh được nội dung, thay đổi tính chất của các dòng chữ trong bản vẽ.
- Sử dụng được lệnh Style để tạo các kiểu chữ;
- Nhập được các dòng chữ, đoạn văn bản vào bản vẽ;
- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh hiệu chỉnh
	Nội dung bài: 
7.1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản
7.2. Tạo kiểu chữ
7.3. Nhập dòng chữ vào bản vẽ
7.4. Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ
7.5. Chèn bảng vào trong bản vẽ
7.6. Hiệu chỉnh văn bản
Chương 8.  HÌNH CẮT, MẶT CẮT 					Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được trình tự vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch;
- Sử dụng được lệnh Hatch để vẽ mặt cắt liên kết và không liên kết;
- Cẩn thận, chính xác khi thực hiện các lệnh 
Nội dung bài: 
8.1. Trình tự vẽ hình cắt và mặt cắt
8.2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch
8.3. Vẽ mặt cắt không liên kết bằng lệnh BHatch
8.4. Hiệu chỉnh mặt cắt
8.5 Bài tập áp dụng
Chương 9.  GHI VÀ HIỆU CHỈNH KÍCH THƯỚC			Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được các thành phần của kích thước, trình tự ghi kích thước, dòng chú thích với đường dẫn vào bản vẽ;
- Tạo được kiểu ghi kích thước, ghi và hiệu chỉnh được kích thước trong bản vẽ.
- Cẩn thận, chính xác khi ghi kích thước trên bản vẽ
	Nội dung bài: 
9.1. Các thành phần kích thước
9.2. Các khái niệm cơ bản khi ghi kích thước
9.3. Trình tự ghi kích thước
9.4. Các nhóm lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước
9.5. Tạo kiểu ghi kích thước.
9.6  Bài tập áp dụng
Chương 10.  VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO 		(Xem thêm)	Thời gian:  giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được cách vẽ hình chiếu trục đo;
- Tạo được kiểu ghi kích thước, ghi và hiệu chỉnh được kích thước trong bản vẽ.
- Cẩn thận, chính xác khi ghi kích thước trên bản vẽ
	Nội dung bài: 
10.1. Các thành phần trục đo
10.2. Trình tự ghi kích thước
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  phòng máy tính dùng cho một lớp học Lý thuyết.
2. Trang thiết bị, máy móc:
+ Máy vi tính, máy in...
+ Máy chủ, mạng nội bộ.
+ Máy chiếu đa phương tiện 
3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:
+ Phần mềm AutoCAD 2007 ;
+ Giáo trình Hướng dẫn sử dụng AutoCAD;
+ Tài liệu phát tay cho học sinh;
+ Hệ thống bài tập.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Về kiến thức :
+ Những chức năng, công cụ cần thiết của phần mềm AutoCAD để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật;
 + Phân biệt được các lệnh vẽ, các lệnh hiệu chỉnh, lệnh ghi kích thước và in ra bản vẽ. 
- Về kỹ năng :
+ Thao tác thành thạo máy tính, khai thác được phần mềm AutoCAD;
+ Thiết lập được bản vẽ, vẽ và hiệu chỉnh các đối tượng trong bản vẽ;
+ Kết xuất được bản vẽ.
 +Đánh giá kỹ năng thực tập trong các bài tập được thực hiện trên máy tính.
2.  Phương pháp đánh giá
- Về kiến thức : Đánh giá qua bài vẽ cuối môn.
- Về kỹ năng :  Đánh giá bằng bài vẽ thực tập trên máy
   Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc. 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được biên soạn phù hợp cho trình độ người học cơ bản.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
1. Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
1. Khi giảng dạy, cần giúp học sinh thực hiện các thao tác máy tính, hiểu được trình tự thực hiện và thực hiện được các lệnh để xây dựng bản vẽ kỹ thuật đúng yêu cầu, kết xuất bản vẽ thiết kế, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học;
1. Để giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần Lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai;
3. Những trọng tâm cần chú ý sử dụng thành thạo các lệnh vẽ 
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD, NXB Tổng hợp Tp.HCM, 2007.
[2] Trần Hữu Quế, Nguyễn Vãn Tuấn, Bản vẽ kỹ thuật, Tiêu chuẩn quốc tế, NXB Khoa học kỹ thuật, 1998. M
[3] Autodesk - AutoCAD 2007, User's guide.



Tên học phần:  THỰC TẬP HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP
Mã học phần:  DLANH 116
Thời gian thực hiện học phần:  : 90 giờ; ( Lý  thuyết:  giờ;  Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: môn học được bố trí ở học kỳ cuối, sau khi học xong các môn học thực tập cơ sở.
· Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
+ Trình bày được nguyên lý hoạt  động, cấu tạo và phân loại của hệ thống máy lạnh công nghiệp  .	
+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống máy lạnh: kho lạnh, máy đá cây, máy cấp đông, đá vảy
+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
· Kỹ năng:  
+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống máy lạnh công nghiệp  đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.	
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
 + Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. Nội dung học phần: 6 CHƯƠNG
 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	 TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Tổng
số

	1
	Khảo sát các sơ đồ nhiệt và nguyên lý hoạt động các thiết bị trong hệ thống lạnh. 
	0
	
	10
	

	2
	Cấu tạo và nguyên lý hoạt động các thiết bị trong hệ thống lạnh. 
	0
	
	10
	

	3
	Trình tự vận hành và xác định các thông số trong hệ thống lạnh
	0
	
	10
	

	4
	Phương pháp thực hiện các kỹ năng sửa chữa cơ bản.
	0
	
	20
	

	5
	Phương pháp bảo trì thiết bị lạnh.
	0
	
	20
	

	6
	Phương pháp xác định các hư hỏng.
	0
	
	20
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:
Phần 1: Khảo sát
Chương 1: Sơ đồ nhiệt hệ thống					Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài: 
- Nêu được một số sơ đồ nhiệt các hệ thống máy lạnh công nghiệp trong thực tế.	
- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.
Nội dung : 	
1.1. Sơ đồ nhiệt của hệ thống
1.1.1. Phần thiết bị lạnh
1.1.2. Các thiết bị phụ của hệ thống lạnh
1.1.3. Các thiết bị điện của hệ thống lạnh
Chương 2: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động				Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài: 
- Nêu được một số cấu tạo các thiết bị trong hệ thống.	
- Đọc được nguyên lý hoạt động của các sơ đồ hệ thống máy lạnh công nghiệp  .
  Nội dung : 	
2.1 Cấu tạo các thiết bị :
· Cấu tạo của máy nén
· Cấu tạo của TBNT
· Cấu tạo của TBBH 
· Cấu tạo của Van tiết lưu
2.2 Nguyên lý hoạt động của các sơ đồ hệ thống máy lạnh công nghiệp  :
· Kh lạnh 
· Máy làm đá
· Kho cấp đông 
· Băng chuyền IQF
Chương3: Trình tự vận hành và xác định các thông số trong hệ thống lạnh	Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài: 
-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi vận hành hệ thống máy lạnh công nghiệp .	
-	Thực hiện được công tác vận hành đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
Nội dung : 	
3.1. Quy trình vận hành.
3.1.1. Thao tác vận hành.
3.1.2. Thao tác dừng máy

3.2. Xác định các thông số trong hệ thống lạnh
3.2.1. Nhiệt độ
3.2.2. Áp suất
    3.3. Phương pháp điều chỉnh thông số của hệ thống lạnh.
Chương 4: Phương pháp thực hiện các kỹ năng sửa chữa cơ bản.						Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu của bài: 
-	Trình bày được trình tự thử kín, hút chân không hệ thống máy lạnh công nghiệp .
-     Trình bày được trình tự nạp ga, nạp dầu hệ thống máy lạnh công nghiệp .
-	Trình bày được trình tự xử lý ngập dịch đạt yêu cầu kỹ thuật.
-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
Nội dung : 	
4.1  Thử kín các thiết bị:
4.1.1. Thử kín các hệ thống đường ống
4.1.2. Thử kín toàn hệ thống
4.2. Thực hiện Hút chân không
4.3   Thực hiện nạp ga :
4.3.1. Kiểm tra loại , lượng ga cần nạp
4.3.2. Chuẩn bị các thiết bị để nạp
4.3.3  Nạp ga theo trình tự
4.4   Thực hiện nạp dầu :
4.4.1. Kiểm tra loại, lượng dầu cần nạp
4.4.2. Chuẩn bị các thiết bị để nạp
4.4.3  Nạp dầu theo trình tự
Chương 5: Phương pháp xác định các hư hỏng.			Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu của bài: 
-	Trình bày được các phương pháp xác định hư hỏng của hệ thống máy lạnh công nghiệp .	
-    Nêu được các nguyên nhân, hiện tượng gây hư hỏng
-    Trình bày cách sửa chữa
Nội dung : 	
5.1  Vận hành hệ thống:
5.1.1. Trình tự vận hành 
5.1.2. Ghi nhận các thông số
5.2. Xác định vị trí , thiết bị hư hỏng
5.3. Xác định nguyên nhân gây hư hỏng
5.4. Đánh giá, nêu biện pháp khắc phục
Chương 5: Phương pháp bảo trì thiết bị lạnh.		Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu của bài: 
-	Trình bày được các phương pháp bảo trì của hệ thống máy lạnh công nghiệp .	
-	Lắp đặt được các loại đường ống của hệ thống máy lạnh công nghiệp .
-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
Nội dung : 	
5.1. Bảo trì máy nén  
5.2. Bảo trì TBNT
5.3. Bảo trì TBBH 
5.4  Bảo trì  thiết bị phụ
[bookmark: _GoBack]5.5  Bảo trì thiết bị điện
Chương 6: Phương pháp xác định các hư hỏng.			Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu của bài: 
-	Trình bày được các phương pháp xác định hư hỏng của hệ thống máy lạnh công nghiệp .	
-    Nêu được các nguyên nhân, hiện tượng gây hư hỏng
-    Trình bày cách sửa chữa
Nội dung : 	
6.1  Vận hành hệ thống:
6.1.1. Trình tự vận hành 
6.1.2. Ghi nhận các thông số
6.2. Xác định vị trí , thiết bị hư hỏng
6.3. Xác định nguyên nhân gây hư hỏng
6.4. Đánh giá, nêu biện pháp khắc phục

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.
2. Trang thiết bị, máy móc:
+	Mô hình máy lạnh 
+	Hệ thống lạnh kho lạnh, tủ đông.
+	Hệ thống máy đi ều hòa không khí
+	Máy hút chân không
+	Máy nén khí
3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:
+	Timer, công tắc tơ, rơ le
+	Đèn hàn ôxi
+	Bộ đồ cơ khí
+	Ống đồng các cỡ
+	Que hàn
+	Băng dính cách điện
+	Gas các loại 
+	Tài liệu tham khảo
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức:Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh công nghiệp.
- Kỹ năng:	
+ Thực hiện quy trình lắp đặt các máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
	+ Thực hiện quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy lạnh công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
	+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy lạnh công nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.	
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.
 + Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.
2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Giáo viên trước khi dạy cần phải cãn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.
- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 
- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
- [1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Vãn Tùy (2007), Máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội
- [2] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Cơ sở Kỹ thuật lạnh ứng dụng -Nhà xuất bản giáo dục -2000.






CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  THỰC TẬP HỆ THỐNG MÁY LẠNH CỤC BỘ
Mã học phần:  DLANH 115
Thời gian thực hiện học phần:  90 giờ; (Thực tập: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
IV. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: được bố trí sau khi học xong các môn học cơ  sở và các môn Đo lường điện - lạnh,  thực tập lạnh cơ  bản.
· Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.
V. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:  Trình bày được cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy điều hòa cục bộ.
· Kỹ năng: 
+ Lập được trình tự  lắp ráp các thiết bị của máy điều hòa cục bộ
+ Lập được trình tự  lắp đặt cục nóng, cục lạnh  máy điều hòa cục bộ
+ Lập được trình tự làm chân không nạp ga máy điều hòa cục bộ
+ Lập được trình tự lắp đặt điện trong máy điều hòa cục bộ
+ Lập được trình tự lắp đặt đường ống trong máy điều hòa cục bộ
·  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;
VI. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	
	Phần 1 -Khảo sát 
	20
	
	
	

	1
	Chương 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà một phần tử
	5
	
	5
	

	2
	Chương 2: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà hai phần tử
	5
	
	5
	

	3
	Chương 3: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà Multy
	5
	
	5
	

	4
	Chương 4: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều dân dụng Inverter
	3
	
	3
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	2
	

	
	Phần 2 -Lắp đặt, sửa chữa
	50
	
	
	

	5
	Chương 5: Sửa chữa máy điều hoà một phần tử
	15
	
	15
	

	6
	Chương 6: Lắp đặt máy điều hoà hai phần tử
	20
	
	20
	

	7
	Chương 7: Lắp đặt máy điều hoà Multy
	13
	
	13
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	2
	

	
	Phần 3- Hiệu chỉnh, vận hành
	20
	
	
	

	8
	Chương 8: Thử kín hệ thống
	6
	
	6
	

	9
	Chương 9: Hút chân không nạp ga
	6
	
	6
	

	10
	Chương 10: Vận hành hệ thống
	6
	
	6
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	2
	

	
	Cộng
	90
	
	90
	0


2. Nội dung chi tiết:
Phần 1: KHẢO SÁT
Chương 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU HOÀ MỘT PHẦN TỬ
										Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
- Đặc điểm máy điều hoà một phần tử.
- Cấu tạo các thiết bị máy điều hoà một phần tử
- Nguyên lý làm việc của các thiết bị
Nội dung :
1.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử:
1.1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ
1.1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tử một chiều
1.1.3. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm
1.2. Cấu tạo máy điều hoà một phần tử				
1.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén
1.2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ
1.2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ
1.2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi
1.2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu 
1.2.6. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ
1.3. Mạch điện máy điều hoà một phần tử
1.3.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện					
1.3.2. Hoạt động các thiết bị					
Chương 2: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU HOÀ HAI PHẦN TỬ										Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
- Đặc điểm máy điều hòa hai phần tử 
- Sơ đồ nguyên Lýmáy điều hòa hai phần tử
- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa hai phần tử
- Nguyên lý làm việc của các thiết bị
- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử
Nội dung :
2.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa hai phần tử:		
2.2. Cấu tạo máy điều hòa hai phần tử:						
2.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén
2.2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ
2.2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi
2.2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu 
2.2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ
2.3. Mạch điện máy điều hòa hai phần tử
2.3.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện:						
2.3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý 
2.3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý 
2.3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị	
Chương3: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU HOÀ MULTY	
Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
- Đặc điểm máy điều hòa Multy 
- Sơ đồ nguyên lý điều hòa Multy
- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa Multy
- Nguyên lý làm việc của các thiết bị
- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy
Nội dung :
3.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy:		
3.1.1. Đặc điểm máy điều hoà Multy
3.1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa Multy một chiều, hai chiều
3.1.3. Phân loại của máy điều hòa Multy
3.2. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:						
3.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén
3.2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ
3.2.3. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ
3.2.4. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi
3.2.5. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu 
3.3. Cấu tạo Outdoor máy điều hòa Multy:						
3.3.1. Cấu tạo Indoor kiều treo tường
3.3.2. Cấu tạo Indoor kiều áp trần
3.3.3. Cấu tạo Indoor kiều đặt sàn
3.3.4. Cấu tạo Indoor kiều âm trần
3.3.5. Cấu tạo Indoor kiều dấu trần
3.3.6. Cấu tạo Indoor kiều tủ
3.4. Mạch điện máy điều hòa Multy
3.4.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện:						
3.4.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý 
3.4.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý 
3.4.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:	
Chương 4: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC, CẤU TẠO MÁY ĐIỀU DÂN DỤNG  DỤNG INVERTER									Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:
- Đặc điểm máy điều hòa dân  dụng Inverter 
- Sơ đồ nguyên Lýmáy điều hòa dân  dụng Inverter
- Cấu tạo các thiết bị máy điều hòa dân  dụng Inverter
- Nguyên lý làm việc của các thiết bị
- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter
Nội dung :
4.1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter:		
4.1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ
4.1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hòa dân  dụng Inverter một chiều
4.1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hòa dân  dụng Inverter hai chiều
4.2. Cấu tạo máy điều hòa dân  dụng Inverter:						
4.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén
4.2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ
4.2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ
4.2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi
4.2.6. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết  lưu 
4.2.7. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ
4.3. Mạch điện máy điều hòa dân  dụng Inverter
4.3.1. Sơ đồ nguyên lý của  mạch điện:						
4.3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý 
4.3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý 
4.3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:	
Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ
Phần 2: LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA
Chương 5: SỬA CHỮA MÁY ĐIỀU HOÀ MỘT PHẦN TỬ	Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:
- Xác định được quy trình sửa chữa máy
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
Nội dung :
5.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện
5.2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ sửa chữa 
5.3. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy
5.4. Chạy thử máy:									
Chương 6: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ HAI PHẦN TỬ		Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:
- Xác định được quy trình lắp đặt máy
- Lắp đặt theo bản vẽ thi công
- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
Nội dung :
6.1. Đọc bản vẽ thi công:								
6.1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện
6.1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất
6.2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt
6.3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:								
6.3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ
6.3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ
6.4. Lắp đặt dàn trong nhà:								
6.4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ
6.4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí
6.5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng:		
6.5.1. Chuẩn bị đường ống					
6.5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn 
6.5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra				
6.5.4. Đấu điện cho máy
6.5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy
6.6. Thử kín hệ thống:								
6.6.1. Kiểm tra toàn hệ thống
6.6.2. Thổi sạch hệ thống
6.6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ
6.7. Hút chân không:									
6.7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống
6.7.2. Chạy bơm chân không
6.7.3. Kiểm tra độ chân không
6.8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung:						
6.8.1. Thông gas toàn hệ thống
6.8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần
Chương7: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ MULTY              		Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:
- Xác định được quy trình lắp đặt máy
- Lắp đặt theo bản vẽ thi công
- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
Nội dung :
7.I. Lắp đặt Outdoor
7.1. Đọc bản vẽ thi công:							
7.1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện
7.1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất
7.2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:
7.3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:							
7.4. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:
7.5. Lắp đặt Indoor kiểu treo tường:							
Phần 3 HIỆU CHỈNH, VẬN HÀNH
Chương 8: THỬ KÍN HỆ THỐNG					Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu : 
-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh.	
-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.
Nội dung :
8.1. Chuẩn bị
8.2. Thử kín các thiết bị
8.3. Thử kín các hệ thống đường ống
8.4. Thử kín toàn hệ thống
Chương 9: HÚT CHÂN KHÔNG, NẠP GA HỆ THỐNG 		Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu :
-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh. 
-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.
Nội dung :
9.1. Chuẩn bị
9.2. Thực hiện theo trình tự
9.3. Kiểm tra lượng ga nạp
Chương 10: VẬN HÀNH HỆ THỐNG 				Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu : 
-	Trình bày được các nội dung cần thực hiện khi hoàn thiện lắp đặt hệ thống lạnh.	
-	Thực hiện được công tác hoàn thiện các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.
Nội dung :
10.1. Gá lắp, cân chỉnh.
10.2. Vận hành, đo kiểm các thông số.
Kiểm tra								Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.
2. Trang thiết bị, máy móc:
+	Mô hình máy lạnh, tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ 
+	Hệ thống lạnh điều hòa không khí.
+	Máy hút chân không
+	Máy nén khí
3. Dụng cụ, học liệu, 
+	Timer, công tắc tơ, rơ le
+	Đèn hàn ôxi
+	Bộ đồ cơ  khí
+	Ống đồng các cỡ
+	Que hàn
+	Băng dính cách điện
+	Gas các loại 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý  làm việc của máy lạnh dân dụng & thương nghiệp.
- Kỹ năng:
+ Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt
+ Lập trình tự và lắp đặt máy nén
+ Lập trình tự và lắp đặt thiết bị tiết lưu 
+ Lập trình tự và lắp đặt phin sấy lọc
+ Lập trình tự và lắp đặt mạch điện
+  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy lạnh dân dụng
+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.
2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Diễn giải
- Trực quan 
- Gợi mở
- Thực hành
- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục
- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục
- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục
- Cataloge máy
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH
Mã học phần:  DLANH 110
Thời gian thực hiện học phần:  : 45 giờ; (Lý  thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
VII. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: môn học được bố trí khi học xong Kỹ thuật điện, Kỹ thuật lạnh.
· Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.
VIII. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
+  Trình bày được các khái niệm cơ  bản về công tác vận hành và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;
· Kỹ năng:  
+  Sử dụng thành thạo các thiết bị đo và xây dựng được qui trình vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn người và thiết bị ;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.
IX. Nội dung học phần:
 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	 Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý  thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương  1. Sơ  đồ nguyên lý  các hệ thống lạnh.
	9
	9
	
	

	2
	Chương  2. Quy trình vận hành hệ thống lạnh.
	9
	8
	
	1

	3
	Chương  3. Bảo trì  hệ thống lạnh.
	9
	9
	
	

	4
	Chương 4. Các dạng sự cố thường xảy ra trong hệ thống lạnh.
	9
	8
	
	1

	5
	Chương 5. Bảo trì máy nén.
	9
	9
	
	

	
	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


 2. Nội dung chi tiết:
Chương 1 : SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ  CÁC HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:
	- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý  của hệ thống lạnh.
	-  Trình bày được hoạt động của chu trình lạnh.
	Nội dung : 
1.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.
1.1.1.Sơ đồ hệ thống máy đá.
1.1.2.Sơ đồ hệ thống kho lạnh.
1.1.3.Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí.
1.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.
1.2.1.Sơ đồ hệ thống cấp đông tiếp xúc.
1.2.2.Sơ đồ hệ thống cấp đông gió.
1.2.3.Sơ đồ hệ thống cấp đông IQF.
Chương 2- QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian:9 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các quy trình vận hành của hệ thống lạnh.
- Trình bày được các kỹ thuật của phương pháp vận hành.
Nội dung : 
2.1  Tổng quan.
2.2  Quy trình vận hành hệ thống lạnh.
2.2.1  Hệ thống lạnh một cấp. 
2.2.2  Hệ thống lạnh hai cấp
2.3  Kỹ thuật vận hành . 
2.3.1  Quy trình nạp ga, rút ga. 
2.3.2  Quy trình nạp dầu, xả dầu.
2.3.3  Quy trình xả tuyết.
2.3.4  Quy trình xả khí không ngưng.
2.3.5  Điều chỉnh chế độ nhiệt độ của HTL
Chương: 3	BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 9 giờ	
Mục tiêu:
- Trình bày được các dạng bảo trì sửa chữa của hệ thống lạnh.
 Nội dung chương:
3.1  Khái niệm.
3.2  Các dạng bảo trì .
3.2.1  Bảo trì lớn.
3.2.2  Bảo trì nhỏ.
3.3  Sửa chữa định kỳ.
Chương 4- CÁC DẠNG SỰ CỐ THƯỜNG XẢY RA TRONG HỆ THỐNG LẠNH.
										Thời gian: 9 giờ	
 Mục tiêu:
- Trình bày được các dạng sự cố của hệ thống lạnh.
 Nội dung chương:
4.1  Tổng quan.
4.2  Phân loại sự cố. 
4.2.1  Sự cố phần điện
4.2.2  Sự cố phần cơ . 
4.2.3  Sự cố phần lạnh.
Chương 5	BẢO TRÌ MÁY NÉN			Thời gian: 9 giờ	
 Mục tiêu:
- Trình bày được quy trình sữa chữa và bảo dưỡng máy nén .
Nội dung chương:
5.1  Tổng quan.
5.2  Công tác chuẩn bị. 
5.3  Quy trình tháo máy nén.
5.3.1 Quy trình tháo máy nén.
5.3.2 Chạy dừng, dồn gas, tháo môi chất.
5.3.3 Kiểm tra và đánh giá. 
5.4  Quy trình lắp máy nén. 
5.4.1 Kiểm tra phục hồi và thay thế.
5.4.2 Quy trình lắp ráp máy nén.
5.4.3  Kiểm tra.
5.4.4  Vận hành.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.
2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu. 
3. Dụng cụ, học liệu, 
+ Các sõ đồ hệ thống lạnh
+ Giáo trình vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
+ Tài liệu phát tay cho học sinh;
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,
+ Những kiến thức cơ  bản về vận hành và bảo trì hệ thống lạnh.
- Kỹ năng:
+ Lập quy trình vận hành thành thạo. 
+ Nhận định đúng các bước thực hiện sửa chữa, bảo trì 1 hệ thống lạnh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập..
2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng .
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.
- Đối với người học:thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thúc.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
- [1] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Cơ sở Kỹ thuật lạnh ứng dụng Nhà xuất bản giáo dục -2000.
- [2] Nguyễn Đức Lợi –Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh -  Nhà xuất bản giáo dục -2000.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ Ô TÔ
Mã học phần:  DLANH 123
Thời gian thực hiện học phần:  45  giờ;  (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 30 giờ, kiểm tra: 2 giờ)
X. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: đưa vào học sau khi học sinh đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;
· Tính chất: Đây là học phần có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề.
XI. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:  Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô
· Kỹ năng:  Sau khi học môn học này học sinh có thể lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.
XII. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Tổng số

	1
	Chương 1: Tổng quan hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô
	9
	4
	5
	

	2
	Chương 2: Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô
	12
	3
	8
	1

	3
	Chương 3: Hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô        
	12
	3
	9
	

	4
	Chương 4: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô
	12
	3
	8
	1

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRÊN XE Ô TÔ.										Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 
- Hiểu được các kiến thức cơ bản, nguyên tắc làm việc của các thiết bị trên hệ thống điều hoà ô tô;
- Phân tích được các chức năng và chu kỳ làm lạnh hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô;
	Nội dung bài: 
1.1. Giới thiệu về hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô                	
1.2. Sự thông gió và phân phối không khí trong xe.				
1.3. Nguyên lý của hệ thống lạnh ô tô
Chương2: CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRÊN XE Ô TÔ  					Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Hiểu được cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí;
Nội dung bài: 
2.1. Hệ thống sưởi								
2.2. Hệ thống làm lạnh							
2.3. Nguyên tắc hoạt động của các bộ phận điều khiển trong hệ thống		
Chương 3: HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG TRÊN XE Ô TÔ										Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Hiểu được kiến thức cơ bản của hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô;
Nội dung bài: 
3.1. Khái quát                                                                                 		
3.2. Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận					
3.3. Hoạt động 
Chương 4: SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRÊN XE Ô TÔ								Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống;
- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống;
Nội dung bài: 
4.1. An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống điện lạnh ôtô		
4.2. Dụng cụ và thiết bị thông thường khi sửa chữa, bảo trì hệ thống điện lạnh ô tô
4.3. Bảo trì sửa chữa hệ thống điện lạnh ô tô
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.
2. Trang thiết bị, máy móc: 
·  Mô hình điều hoà nhiệt độ ô tô các loại
· Điều hòa nhiệt độ ô tô các loại
· Máy hút chân không  
· Máy thu hồi ga 
 3. Dụng cụ, học liệu, 
· Chai nitơ cao áp  
· Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng
· Am pe kìm
· Bộ nong loe các loại
· Mỏ lết các loại
· Xi lanh nạp ga 
· Đèn hàn 
· Ống đồng các loại
· Tiết lưu các loại      
· Que hàn các loại 
· Ống gấp 
· Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu......
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
	1. Nội dung:
	- Kiến thức: 
+ Trình bày chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô
- Kỹ năng:
+ Lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.
-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập.
	2. Phương pháp: 
	- Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Trung cấp 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Thuyết trình
- Giảng giải
- Trực quan
- Thực hành
- Thảo luận nhóm 
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Sự khác biệt của hệ thống điều hoà trên xe ô tô và hệ thống điều hoà không khí khác.
- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển.
- Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.
4. Tài liệu tham khảo:
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
